	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 299/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đề án: Đề án đào tạo nghề cho lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015.

2. Mục tiêu của Đề án: Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015. Gắn mục tiêu đào tạo nghề với giải quyết việc làm theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015. Cụ thể:

- Phấn đấu từ năm 2012-2015 đào tạo nghề cho khoảng 100.300 người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 46%. Trong đó: Cao đẳng nghề: 6.120 người, chiếm 5,4%; trung cấp nghề: 17.600 người, chiếm 15,7%; sơ cấp nghề 59.240 người, chiếm 61,9% và dạy nghề dưới 3 tháng: 17.340 người, chiếm 17%;

- Có 85% sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề có việc làm, 80% học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề có việc làm, 85% người lao động sau khi học trình độ sơ cấp nghề có việc làm và tạo việc làm.

3. Nội dung thực hiện Đề án:

a. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội về dạy nghề:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội về vai trò của dạy nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là một trong những yếu tố quyết định phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả nhanh và bền vững tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp.

- Thực hiện tốt phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học nghề, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề và học nghề.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành trong công tác đào tạo nghề, trước hết các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đào tạo nghề 5 năm và hàng năm. Phải quy định cụ thể trách nhiệm từng cấp, từng ngành... có kế hoạch kiểm tra, giám sát và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp mình, đơn vị mình.

b. Thực hiện quy hoạch phát triển cơ sở dạy nghề:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn đạt chuẩn trường trọng điểm Quốc gia, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn thành trường trọng điểm của tỉnh, đầu tư một số nghề trọng điểm Quốc gia, tập trung đầu tư và đưa vào hoạt động Trường Trung cấp nghề Thủ công Mỹ nghệ Bình Định, tiếp tục củng cố các trung tâm dạy nghề hiện có và đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề Hoài Ân đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời gian đến. Riêng 03 huyện nghèo (Huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão) gắn Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp với dạy nghề.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề ngoài công lập theo quy hoạch.

c. Dạy nghề:

- Giai đoạn 2012-2015: Phấn đấu đào tạo nghề khoảng: 100.300 người. Trong đó: Cao đẳng nghề: 6.120 người, chiếm 5,4%; trung cấp nghề: 17.600 người, chiếm 15,7%; sơ cấp nghề 59.240 người, chiếm 61,9% và dạy nghề dưới 3 tháng: 17.340 người, chiếm 17%.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo bước chuyển biến tích cực, số lượng học sinh, sinh viên và người lao động sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm chiếm khoảng 85% trở lên.

d. Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề:

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề:

+ Tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo năng lực và quy mô đào tạo. Thực hiện tốt Quyết định số 826/QĐ- BLĐTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ Lao động - TBXH về phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị công lập theo Nghị định số 43/2006 NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

+ Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại và phù hợp.

+ Đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa trong công tác phát triển dạy nghề, vận động, khuyến khích mở rộng sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức cá nhân có điều kiện đầu tư cho dạy nghề.

- Đội ngũ giáo viên:

+ Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý tại các cơ sở dạy nghề.

+ Sắp xếp bố trí lại đội ngũ giáo viên giảng dạy hợp lý cho từng nghề học đảm bảo đủ giáo viên cơ hữu theo tỷ lệ 20 học viên/giáo viên. Đến năm 2015 cần bổ sung khoảng 150 giáo viên. Trong đó: Trường Cao đẳng nghề 25 giáo viên; các Trường trung cấp nghề 70 giáo viên; và các Trung tâm dạy nghề 55 giáo viên.

+ Tuyển những người đã đạt chuẩn trình độ chuyên môn (tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng ở các trường) để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề; tuyển những người đã có trình độ kỹ năng nghề cao, đã qua sản xuất để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm tại khoa sư phạm nghề của Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn để trở thành giáo viên dạy nghề.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên dạy nghề; Có chính sách thu hút, khuyến khích giáo viên dạy nghề giỏi, nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia dạy nghề. Các cơ sở dạy nghề cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng giáo viên của đơn vị mình.

+ Tích cực tổ chức hội thi tay nghề, giáo viên dạy nghề cấp tỉnh để tuyển chọn bồi dưỡng và thành lập các đoàn giáo viên, học sinh có thể tham gia các Hội thi cấp Quốc gia, khu vực về dạy và thực hành các nghề có khả năng đạt thành tích cao.

- Xây dựng chương trình, giáo trình:

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình dạy nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới, đảm bảo đào tạo liên thông.

+ Khuyến khích và tăng cường các hình thức liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sản xuất; gắn đào tạo lý thuyết và thực hành giữa cơ sở sản xuất và cơ

sở đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo; thiết lập cơ chế phối hợp hai chiều giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề.

+ Xây dựng chương trình dạy nghề theo phương pháp phân tích nghề; từng bước chuyển sang chương trình dạy nghề theo môđun.

đ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề:

- Nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề các cấp: Bố trí 01 biên chế chuyên trách theo dõi về công tác dạy nghề cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề các cấp;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề: Triển khai thực hiện Luật Dạy nghề; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm định chất lượng đào tạo nghề, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nghề theo hướng nhu cầu thị trường lao động;

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về dạy nghề, thông tin dự báo về nhu cầu dạy nghề và học nghề; tin học hóa công tác thông tin quản lý dạy nghề trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường công tác thống kê, phân tích số liệu về dạy nghề.

e. Đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm:

- Tăng cường các hình thức liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sản xuất, đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, khuyến khích các doanh nghiệp dạy nghề tại cơ sở sản xuất một cách hiệu quả. Thiết lập cơ chế phối hợp hai chiều giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề nhằm giúp cho học sinh, sinh viên và người lao động sau khi đào tạo nghề được vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp điều tra khảo sát nhu cầu học nghề và ngành nghề nông nghiệp ở từng địa phương có kế hoạch đào tạo nhằm tạo việc làm tại chỗ cho lao động qua đào tạo nghề góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động cũng như giảm tỷ lệ hộ nghèo.

4. Kinh phí thực hiện Đề án:

Tổng kinh phí thực hiện chương trình: 366.912 triệu đồng

Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương (chiếm 54,69%): 200.670 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh (chiếm 19,79%): 72.630 triệu đồng

+ Nguồn khác (chiếm 25,52%): 93.612 triệu đồng
- Nguồn vốn Trung ương: Từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm và dạy nghề, nguồn vốn đầu tư có mục tiêu để đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy nghề, hỗ trợ dạy nghề và các hoạt động khác của dạy nghề.

- Ngân sách địa phương: Đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề Hoài Ân; hỗ trợ học nghề và thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi của tỉnh đối với người học nghề. 
- Các nguồn khác: Các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề tư thục và đóng góp của người học nghề.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện Đề án đúng mục tiêu, đối tượng, đạt chất lượng, tiến độ đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Thanh Thắng


ĐỀ ÁN
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ 2006 - 2011
Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 30/10/2006 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2006 - 2010 và Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề có chất lượng, tay nghề cao giai đoạn 2006 - 2010; trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Công tác đào tạo nghề của tỉnh đạt được một số kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện đào tạo nghề

Tỉnh ủy Bình Định ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 30/10/2006 về thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2006 - 2010;

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Đề án đào tạo nghề có chất lượng, tay nghề cao giai đoạn 2006 - 2010, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020, Kế hoạch phát triển xã hội hóa dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010; Các chính sách ưu đãi về trợ cấp học nghề của tỉnh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề, và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phát triển công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành trên 20 văn bản hướng dẫn công tác đào tạo nghề và phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề.

2. Mạng lưới cơ sở dạy nghề:

Thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Cơ sở dạy nghề đã phát triển mạnh.

- Năm 2006, trên địa bàn tỉnh chỉ có 18 cơ sở dạy nghề và mới đảm bảo nhận dạy nghề trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật. Đến năm 2011 có 32 cơ sở dạy nghề đảm nhận đào tạo nghề từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Trong đó: 02 Trường Cao đẳng nghề; 02 Trường Trung cấp nghề; 10 Trung tâm Dạy nghề; 08 Trung tâm GD-TXHN; 05 Trung tâm khác có hoạt động dạy nghề và 05 Doanh nghiệp có hoạt động tham gia dạy nghề.

Nhìn chung, mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển theo quy hoạch trên toàn tỉnh; Hệ thống cơ sở dạy nghề từng bước khắc phục trình trạng mất cân đối về phân bổ các cơ sở dạy nghề giữa các địa phương, dạy nghề cả 3 cấp trình độ: Sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

- Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trong 6 năm qua (2006 - 2011) là 119.414 triệu đồng. Trong đó: Trung ương 92.664 triệu đồng; ngân sách tỉnh 26.750 triệu đồng; và của doanh nghiệp khoảng 15.000 triệu đồng (Trung tâm Dạy nghề các khu Công nghiệp tỉnh);

Phụ lục số II.

3. Đầu tư thiết bị dạy nghề đảm bảo chất lượng dạy nghề

Trong 6 năm qua, nhờ sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và các cơ sở dạy nghề ngoài công lập đã đầu tư kinh phí cho mua trang thiết bị dạy nghề tăng hơn trước. Tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị: 142.669,50 triệu đồng. Trong đó:

- Trường Cao đẳng nghề (02 trường): 71.500 triệu đồng;

+ Kinh phí Trung ương: 65.500 triệu đồng;

+ Kinh phí tự có của trường: 6.000 triệu đồng (trường CĐN Trung bộ).

- Trường Trung cấp nghề (02 trường): 17.000 triệu đồng (của Trung ương);

- Trung tâm Dạy nghề Công lập (07 trung tâm): 16.873 triệu đồng;

+ Kinh phí Trung ương: 14.823 triệu đồng;

+ Kinh phí địa phương: 2.050 triệu đồng;

- Trung tâm GDTX - HN (08 trung tâm): 8.992 triệu đồng;

+ Kinh phí Trung ương: 4.500 triệu đồng;

+ Kinh phí địa phương: 1.680 triệu đồng;

+ Kinh phí tự có của Trung tâm: 2.812 triệu đồng (Trung tâm GDTX-HN Tây Sơn).

- Cơ sở khác có Dạy nghề và Tư thục (08 cơ sở): 28.304,5 triệu đồng

+ Kinh phí Trung ương: 115 triệu đồng;

+ Kinh phí tự có của các Trung tâm: 28.189,5 triệu đồng.

Tổng cộng: Nguồn kinh phí của Trung ương: 74.837,77 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 3.730 triệu đồng. Các nguồn kinh phí khác: 35.701,73 triệu đồng. (các cơ sở dạy nghề tư thục và các cơ sở có hoạt động dạy nghề)

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề:

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề luôn được xem là yếu tố quyết định chất lượng dạy nghề, nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý là một trong những giải pháp đột phá để phát triển và nâng cao chất lượng dạy nghề. Sáu năm qua cùng với phát triển về mạng lưới cơ sở dạy nghề, quy mô và cơ cấu ngành, nghề đào tạo, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề của tỉnh phát triển cả về số lượng và nâng cao chất lượng.

Năm 2006 có 485 giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, trình độ đại học, cao đẳng chiếm 40%, đến năm 2011 có 845 giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, trình độ đại học, cao đẳng chiếm 67,22%%, tăng 42,6%. Trong đó:

- Cán bộ quản lý 116 người. Có 18 người có trình độ thạc sỹ, chiếm 15,5%; 80 người có trình độ đại học, chiếm 69%; 09 người có trình độ cao đẳng, chiếm 7,75%; 09 người có trình độ trung cấp, chiếm 7,75%;

- Giáo viên dạy nghề 729 giáo viên. Trình độ thạc sỹ 88 giáo viên, chiếm 12,07%; 490 giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 67,22%; 151 giáo viên trình độ khác, chiếm 20,71%. Số giáo viên dạy nghề đạt chuẩn: 561 giáo viên, chiếm tỷ lệ 77% tổng số giáo viên dạy nghề.

Hàng năm tỉnh đều tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ quản lý và bổi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề. Ngoài ra, còn một số cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề tham dự các lớp tập huấn do Tổng cục Dạy nghề tổ chức. Trong 6 năm qua đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề, kiến thức chuyên môn về kỹ năng nghề, bồi dưỡng công nghệ mới và kỹ năng sư phạm... cho hơn 1.633 lượt cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

5. Chương trình, giáo trình dạy nghề:

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho 30 cơ sở dạy nghề. Thông qua việc thẩm định, cấp phép đăng ký hoạt động dạy nghề, tiến hành rà soát, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề củng cố kiện toàn đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình, học liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề theo quy định của Tổng cục Dạy nghề.

- Trình độ sơ cấp nghề: Theo quy định tại Điều 13, điều 14 của Luật Dạy nghề quy định Chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp do người đứng đầu cơ sở dạy nghề tổ chức biên soạn và phê duyệt để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. Trong thời gian qua các cơ sở dạy nghề tích cực xây dựng chương trình, giáo trình và học liệu dạy nghề. Đến nay đã biên soạn 175 chương trình sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng.

- Trình độ trung cấp nghề: Căn cứ chương trình khung do Tổng cục Dạy nghề ban hành các cơ sở dạy nghề đã tổ chức biên soạn và duyệt 41 chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề.

- Trình độ cao đẳng nghề: Căn cứ chương trình khung do Tổng cục Dạy nghề ban hành các Trường Cao đẳng nghề đã tổ chức biên soạn và duyệt 30 chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.

6. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người học nghề

- Thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện việc xác nhận đối tượng được vay vốn. Kết quả qua 04 năm (2008-2011) đã cho vay 7.714 người với số tiền là 102.079 triệu đồng;

- Về chính sách ưu đãi dạy nghề cho các đối tượng gia đình chính sách có công với cách mạng, người nghèo; người khuyết tật, dân tộc thiểu số; người bị thu hồi đất canh tác, các chương trình dự án do Trung ương hỗ trợ: Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tàu xe đi lại từ các chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cho 10.359 học viên với 15.813 triệu đồng;

- Bên cạnh thực hiện chính sách ưu đãi về học nghề của Trung ương; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 22/01/2003 và Quyết định số 123/QĐ- UBND ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh về chính sách học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội đối với học sinh học nghề của tỉnh Bình Định. Trong 6 năm qua đã thực hiện chính sách ưu đãi, trợ cấp xã hội của tỉnh cho 9.261 người học nghề với số tiền là 4.654,04 triệu đồng. Trong đó: Cao đẳng nghề: 517 người với số tiền là 309,34 triệu đồng; Trung cấp nghề: 1.088 người, với số tiền là 627,01 triệu đồng; Sơ cấp nghề: 7.656 người, với số tiền là 3.717,69 triệu đồng.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề:

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 19/3/2002 Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 24/2005/QĐ-UB ngày 04/2/2005 Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo nghề phổ thông và 30% kinh phí đào tạo nghề bậc cao cho các doanh nghiệp để đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật cho lao động là người của địa phương có hợp đồng tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2009 và năm 2010, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% định mức chi phí dạy nghề cho doanh nghiệp của tỉnh đang khó khăn do khủng hoảng kinh tế tác động.

Kết quả từ năm 2006 - 2011: ngân sách tỉnh hỗ trợ 8.138,07 triệu đồng cho các doanh nghiệp của tỉnh để đào tạo cho 14.601 lượt lao động. Ngành nghề đào tạo: Mộc dân dụng, May công nghiệp, chế biến thủy sản, chế biến hạt điều, sản xuất sản phẩm may xuất khẩu…

8. Kết quả dạy nghề:

Từ năm 2006 - 2011 đã dạy nghề cho 153.974 người (kế hoạch là 143.800 người), đạt 107,08% kế hoạch. Trong đó:

- Tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng nghề: 3.917 người, đạt 95,54%; tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp nghề: 10.887 người, đạt 96,35%; đào tạo trình độ sơ cấp nghề: 95.943 người, đạt 121,45%; Dạy nghề dưới 3 tháng: 43.227 người, đạt 87,5%.

(Phụ lục số III)

Trong đó xã hội hóa dạy nghề 67.487 người. Gồm: Cao đẳng nghề 2.752 người, Trung cấp nghề 7.784 người, Sơ cấp nghề 47.268 người, dạy nghề dưới 3 tháng 9.683 người.

- Quy mô tuyển sinh học nghề tăng 4,06% (từ 23.990 học viên năm 2006 lên 24.964 học viên năm 2011). Trong đó, Cao đẳng và Trung cấp nghề tăng 174,75% .

- Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước điều chỉnh theo cơ cấu ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã mở thêm một số ngành nghề đào tạo mới mà thị trường lao động có nhu cầu và các nghề phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn (năm 2006 đào tạo 14 nghề thì đến năm 2011 lên 32 nghề tăng 56,25%).

- Ngành nghề đào tạo gồm: Nông, lâm, ngư nghiệp: 64,6%; Công nghiệp và Xây dựng: 13,8%; Dịch vụ: 21,6%. (Phụ lục IIIA).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: Năm 2006: 27%, đến năm 2011 là 38%.

9. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Ngành nghề đào tạo đã bám sát yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; sự phối hợp của các địa phương, các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp đào tạo nghề. Do đó, số học sinh, sinh viên và người lao động sau khi đào tạo nghề được các cơ sở dạy nghề giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chiếm 55 - 60%; tạo việc làm tại chỗ cho 15 - 20% lao động qua đào tạo nghề góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động cũng như giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm trên địa bàn tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương và chính sách về công tác dạy nghề, từ đó công tác đào tạo nghề của tỉnh đã từng bước được đổi mới và phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu của Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề có chất lượng, tay nghề cao giai đoạn 2006 - 2010 đều đạt.

- Hệ thống cơ sở dạy nghề đã phát triển mạnh theo Quyết định số 06/2008/QĐ- UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; khắc phục dần tình trạng mất cân đối giữa các huyện. Cơ sở dạy nghề trong tỉnh đảm nhận dạy nghề cả 3 cấp trình độ. Quy mô tuyển sinh học nghề tăng 4,06%. Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước điều chỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phương thức và hình thức đào tạo đa dạng và linh hoạt: Dạy nghề chính quy, dạy nghề thường xuyên; dạy nghề tập trung, dạy nghề lưu động, dạy nghề tại doanh nghiệp...;

- Ngân sách đầu tư cho dạy nghề đã được quan tâm; nguồn kinh phí đầu tư phục vụ hoạt động đào tạo nghề ngày càng tăng, tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị dạy nghề góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề.

- Xã hội hóa dạy nghề được đẩy mạnh, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 09 cơ sở dạy nghề ngoài công lập, trong đó có 05 doanh nghiệp tham gia hoạt động dạy nghề, bình quân mỗi năm các cơ sở dạy nghề ngoài công lập dạy nghề cho khoảng 2.700 người/năm.

- Các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề đã được cải thiện: Đội ngũ giáo viên dạy nghề tăng về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; Nhiều chương trình dạy nghề đã được đổi mới về nội dung cho phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và đặc biệt chú trọng tới rèn luyện kỹ năng nghề cho người học.

- Các tổ chức chính trị- xã hội, các Hội nghề nghiệp đã tích cực tham gia dạy nghề và truyền nghề, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia học nghề.

2. Tồn tại hạn chế:

- Chất lượng đào tạo nghề chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; Các cơ sở dạy nghề chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong việc dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động;

- Ngân sách nhà nước đầu tư dạy nghề có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dạy nghề trong tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy nghề trong thời gian vừa qua được Trung ương và địa phương quan tâm đầu tư nhưng mới chỉ tập trung ở một số trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập;

- Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề ở một số cơ sở dạy nghề chưa đạt yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, yếu về kỹ năng nghề; do vậy khó khăn trong công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tổ chức giảng dạy;

- Hệ thống thông tin, dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh chưa có; vì vậy giữa cung và cầu lao động qua đào tạo nghề của tỉnh còn nhiều bất cập;

- Công tác đào tạo nghề chưa được đổi mới mạnh mẽ theo hướng xã hội hóa, cơ sở dạy nghề do tư nhân thành lập còn ít, quy mô nhỏ; người dạy và người học nghề còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, tư vấn về học nghề chưa thường xuyên và sâu rộng, vẫn còn một số cán bộ và bộ phận lớn nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về học nghề. Công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, chưa được quan tâm đúng mức;

- Nhận thức về dạy nghề và học nghề ở các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chưa thật sự chú trọng đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dạy nghề; nhất là một bộ phận nhân dân vẫn chưa nhận thức đúng mức về học nghề còn nặng về tư tưởng chỉ muốn cho con em mình vào đại học, cao đẳng, chưa muốn vào học nghề;

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020;

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020;

- Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015, và Chương trình hành động số 08/CTr-TU ngày 30/8/2011 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015.

2. Dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề:

- Đến năm 2015 dân số tỉnh Bình Định khoảng 1.520.000 người, trong đó lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 913.000 người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần trong các ngành nông nghiệp; Đến năm 2015 Lao động ngành Nông, lâm nghiệp 52%, Lao động ngành Công nghiệp - Xây dựng 23%, lao động ngành Dịch vụ 25%. Hàng năm số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển dịch sang khu vực Công nghiệp và dịch vụ.

- Nhu cầu lao động qua đào tạo nghề đến năm 2015 là 421.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2015 là 46% (Chương trình hành động số 08/CTr-TU ngày 30/8/2011 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015). (Phụ lục số I).

II. QUAN ĐIỂM

- Phát triển dạy nghề là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân là bộ phận quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững. Đầu tư cho dạy nghề là đầu tư phát triển;

- Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề theo quy hoạch, đa dạng các hình thức dạy nghề, tạo điều kiện cho người lao động nhất là thanh niên, phụ nữ, nông dân, công nhân, người dân tộc thiểu số học nghề. Phát triển trường dạy nghề chất lượng cao, một số trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Chuyển dạy nghề theo hướng nhu cầu của thị trường lao động và xã hội; đầu tư trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ các yếu tố bảo đảm chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Thực hiện liên thông giữa các trình độ dạy nghề và liên thông với các trình độ khác trong hệ thống giáo dục quốc dân; gắn kết giữa đào tạo nghề với các doanh nghiệp; dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần giảm nghèo.

- Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề, khuyến khích mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho dạy nghề, phát triển các cơ sở dạy nghề tư thục và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư của nước ngoài.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015. Gắn mục tiêu đào tạo nghề với giải quyết việc làm theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu từ năm 2012 - 2015 đào tạo nghề cho khoảng 100.300 người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 46%. Trong đó: Cao đẳng nghề: 6.120 người, chiếm 5,4%; trung cấp nghề: 17.600 người, chiếm 15,7%; sơ cấp nghề 59.240 người, chiếm 61,9% và dạy nghề dưới 3 tháng: 17.340 người, chiếm 17%;

- Có 85% sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề có việc làm, 80% học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề có việc làm, 85% người lao động sau khi học trình độ sơ cấp nghề có việc làm và tạo việc làm.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội về dạy nghề:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội về vai trò của dạy nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là một trong những yếu tố quyết định phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả nhanh và bền vững tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp;

- Thực hiện tốt phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học nghề, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề và học nghề;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành trong công tác đào tạo nghề, trước hết các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đào tạo nghề 5 năm và hàng năm. Phải quy định cụ thể trách nhiệm từng cấp, từng ngành... có kế hoạch kiểm tra, giám sát và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp mình, đơn vị mình.

2. Thực hiện quy hoạch phát triển cơ sở dạy nghề:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn đạt chuẩn trường trọng điểm Quốc gia, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn thành trường trọng điểm của tỉnh, đầu tư một số nghề trọng điểm Quốc gia, tập trung đầu tư và đưa vào hoạt động Trường Trung cấp nghề Thủ công Mỹ nghệ Bình Định, tiếp tục cũng cố các trung tâm dạy nghề hiện có và đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề Hoài Ân đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời gian đến. Riêng 03 huyện nghèo (Huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão) gắn Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp với dạy nghề;

- Khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề ngoài công lập theo quy hoạch.

3. Dạy nghề:

- Giai đoạn 2012 - 2015: Phấn đấu đào tạo nghề khoảng: 100.300 người. Trong đó: Cao đẳng nghề: 6.120 người, chiếm 5,4%; trung cấp nghề: 17.600 người, chiếm 15,7%; sơ cấp nghề 59.240 người, chiếm 61,9% và dạy nghề dưới 3 tháng: 17.340 người, chiếm 17%;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề gắng với giải quyết việc làm, tạo bước chuyển biến tích cực, số lượng học sinh, sinh viên và người lao động sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm chiếm khoảng 85% trở lên. (Phụ lục số IV).

4. Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề

a. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

- Tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo năng lực và quy mô đào tạo. Thực hiện tốt Quyết định số 826/QĐ- BLĐTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ Lao động - TBXH về phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

- Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại và phù hợp.

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa trong công tác phát triển dạy nghề, vận động, khuyến khích mở rộng sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức cá nhân có điều kiện đầu tư cho dạy nghề.

b. Đội ngũ giáo viên

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý tại các cơ sở dạy nghề;

- Có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cho từng hệ đào tạo theo quy định (bao gồm chuẩn hóa về kiến thức, kỹ năng, sư phạm, đạo đức, tác phong, trách nhiệm và tận tụy với nghề);

- Sắp xếp bố trí lại đội ngũ giáo viên giảng dạy hợp lý cho từng nghề học đảm bảo đủ giáo viên cơ hữu theo tỷ lệ 20 học viên/giáo viên. Đến năm 2015 cần bổ sung khoảng 150 giáo viên. Trong đó: Trường Cao đẳng nghề 25 giáo viên; các Trường trung cấp nghề 70 giáo viên; và các Trung tâm dạy nghề 55 giáo viên;

- Tuyển những người đã đạt chuẩn trình độ chuyên môn (tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng ở các trường) để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề; tuyển những người đã có trình độ kỹ năng nghề cao, đã qua sản xuất để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm tại khoa sư phạm nghề của Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn để trở thành giáo viên dạy nghề;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên dạy nghề; Có chính sách thu hút, khuyến khích giáo viên dạy nghề giỏi, nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia dạy nghề. Các cơ sở dạy nghề cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng giáo viên của đơn vị mình;

- Tích cực tổ chức Hội thi tay nghề, giáo viên dạy nghề cấp tỉnh để tuyển chọn bồi dưỡng và thành lập các đoàn giáo viên, học sinh có thể tham gia các Hội thi cấp Quốc gia, khu vực về dạy và thực hành các nghề có khả năng đạt thành tích cao.

(Phụ lục số V)

c. Xây dựng chương trình, giáo trình

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình dạy nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới, đảm bảo đào tạo liên thông;

- Khuyến khích và tăng cường các hình thức liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sản xuất; gắn đào tạo lý thuyết và thực hành giữa cơ sở sản xuất và cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo; thiết lập cơ chế phối hợp hai chiều giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề;

- Xây dựng chương trình dạy nghề theo phương pháp phân tích nghề; từng bước chuyển sang chương trình dạy nghề theo môđun;

- Phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất trong các cơ sở dạy nghề để gắn liền việc học với thực tập.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề

- Nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề các cấp: bố trí 01 biên chế chuyên trách theo dõi về công tác dạy nghề cho Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề các cấp;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề: Triển khai thực hiện Luật Dạy nghề; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm định chất lượng đào tạo nghề, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nghề theo hướng nhu cầu thị trường lao động;

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về dạy nghề, thông tin dự báo về nhu cầu dạy nghề và học nghề; tin học hóa công tác thông tin quản lý dạy nghề trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường công tác thống kê, phân tích số liệu về dạy nghề.

- Chính sách đối với người học nghề:

+ Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho người lao động chưa có nghề;

+ Thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi vay vốn học nghề và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với người học nghề ở ba cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và sơ cấp nghề;

+ Hoàn thiện chính sách học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội đối với học sinh học nghề của tỉnh Bình Định;

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp của tỉnh Bình Định để đào tạo nghề cho lao động gắn với giải quyết việc làm tại doanh nghiệp;

6. Đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm

- Tăng cường các hình thức liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sản xuất, đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, khuyến khích các doanh nghiệp dạy nghề tại cơ sở sản xuất một cách hiệu quả. Thiết lập cơ chế phối hợp hai chiều giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề nhằm giúp cho học sinh, sinh viên và người lao động sau khi đào tạo nghề được vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp điều tra khảo sát nhu cầu học nghề và ngành nghề nông nghiệp ở từng địa phương có kế hoạch đào tạo nhằm tạo việc làm tại chỗ cho lao động qua đào tạo nghề góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động cũng như giảm tỷ lệ hộ nghèo.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho cơ sở dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa bảo đảm cho hoạt động dạy và học nghề toàn diện.

Dự kiến kinh phí đầu tư giai đoạn 2012 - 2015: 336.912 triệu đồng. trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 200.670 chiếm 54,69%;

+ Ngân sách tỉnh: 72.630 chiếm 19,79%;

+ Nguồn khác: 93.612 chiếm 25,52%;
- Nguồn vốn Trung ương: Từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm và dạy nghề, nguồn vốn đầu tư có mục tiêu để đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy nghề, hỗ trợ dạy nghề và các hoạt động khác của dạy nghề;

- Ngân sách địa phương: Đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề Hoài Ân; hỗ trợ học nghề và thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi của tỉnh đối với người học nghề.

- Các nguồn khác: Các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề tư thục và đóng góp của người học nghề. (Phụ lục số VI).

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Đề án "Đào tạo nghề cho lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015", UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình, dự báo nhu cầu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch để triển khai Đề án đào tạo nghề, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Phân công trách nhiệm các sở, ngành, địa phương tham mưu thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Là cơ quan thường trực Đề án; Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, TP, thị xã tổ chức thực hiện Đề án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp góp phần phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao của tỉnh; tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - TB&XH và các Sở, ngành liên quan cân đối nguồn lực đầu tư hàng năm để đầu tư phát triển đào tạo nghề.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - TB&XH bố trí ngân sách hàng năm cho dạy nghề.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ngành liên quan trong việc hướng dẫn và bố trí 01 chuyên trách phụ trách đào tạo nghề cấp huyện, thành phố, thị xã. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng viên chức thuộc các cơ sở dạy nghề công lập;

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động - TB&XH, UBND các huyện, thành phố thị xã thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh và dự phòng cho các cơ sở dạy nghề dự kiến phát triển theo quy hoạch các giai đoạn tiếp theo.

6. Sở Giáo dục - Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, và các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS học nghề .

7. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội và nhân dân cùng tham gia vào công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực.

8. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ vào nội dung của Đề án này và tình hình thực tế của địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của địa phương mình với mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC SỐ I

DỰ BÁO DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẾN 2015


		TT

		CHỈ TIÊU

		Đơn vị tính

		2011

		2015



		1

		Dân số

		Người

		1.497.000

		1.520.000



		2

		Lực lượng lao động trong tuổi LĐ

		Người

		845.000

		913.000



		3

		Tỷ lệ % so với dân số

		%

		59,5

		60,0



		4

		Nhu cầu lao động qua đào tạo nghề

		Người

		320.700

		421.000



		5

		Cơ cấu LĐ, trong đó:

		%

		100

		100



		-

		Nông, lâm, ngư nghiệp

		"

		64,0

		52,0



		-

		Công nghiệp, xây dựng

		"

		16,0

		23,0



		-

		Dịch vụ

		"

		20,0

		25,0



		6

		Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề

		%

		38,0

		46,0



		7

		Cơ cấu lao động đào tạo

		Người

		320.700

		421.000



		-

		Nông, lâm, ngư, nghiệp

		"

		205.248

		218.920



		-

		Công nghiệp, xây dựng

		"

		51.312

		96.830



		-

		Dịch vụ

		"

		46.140

		105.250



		8

		Cơ cấu trình độ đào tạo nghề:

		Người

		100,0

		100,0



		-

		Cao đẳng nghề

		"

		2,67

		5,40



		-

		Trung cấp nghề

		"

		7,95

		15,70



		-

		Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng

		"

		89,39

		78,90





PHỤ LỤC SỐ II

HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

		Số TT

		CƠ SỞ DẠY NGHỀ

		ĐỊA CHỈ


(Trụ sở chính)

		Q.ĐỊNH THÀNH LẬP

		NĂNG LỰC ĐÀO TẠO



		

		

		

		Số, ngày

		Cấp ra QĐ

		Số nghề đào tạo

		Trình độ đào tạo

		Quy mô tuyển sinh



		A

		CƠ SỞ DẠY NGHỀ

		

		

		

		

		



		I

		TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

		

		

		

		

		



		1

		Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

		172-An Dương Vương, TP. Quy Nhơn

		191/QĐ, 31/01/2007

		Bộ Lao động - TB&XH

		10

		Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề

		1.065



		2

		Trường Cao đăng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ

		Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn

		264/QĐ, 15/02/2007

		Bộ Lao động - TB&XH

		28

		Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề

		3.790



		II

		TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

		

		

		

		

		



		1

		Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định

		17- Ngô Quyền, TP Quy Nhơn

		949/QĐ, 06/5/2010

		UBND tỉnh Bình Định

		6

		Sơ cấp nghề

		700



		2

		Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

		Thiết Đính Bắc, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định

		1868/QĐ, 04/9/2008

		UBND tỉnh Bình Định

		10

		Sơ cấp nghề

		900



		III

		TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

		

		

		

		

		



		1

		TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP

		

		

		

		

		



		1.1

		Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn

		TT Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định

		563/QĐ, 11/7/2007

		UBND tỉnh Bình Định

		7

		Sơ cấp nghề

		890



		1.2

		Trung tâm Dạy nghề An Nhơn

		Kim Châu, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

		1555/QĐ, 10/7/2007

		UBND tỉnh Bình Định

		9

		Sơ cấp nghề

		990



		1.3

		Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ

		Diêm Tiêu, TT. Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định

		2679/QĐ, 21/11/2007

		UBND tỉnh Bình Định

		6

		Sơ cấp nghề

		520



		1.4

		Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định

		168- Ng.Thị Định, TP. Quy Nhơn

		435/QĐ, 27/2/2006

		Tổng LĐLĐ Việt Nam

		9

		Sơ cấp nghề

		1.040



		1.5

		Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Định

		Khu vực 5, Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn

		316/QĐ, 26/7/2005

		BCH Trung ương Hội Nông dân VN

		5

		Sơ cấp nghề

		690



		1.6

		Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ tỉnh Bình Định

		52- Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn

		08/QĐ, 28.01.2004

		UBND tỉnh Bình Định

		9

		Sơ cấp nghề

		1.300



		1.7

		Trung tâm Dạy nghề - GTVL Thanh niên tỉnh Bình Định

		44- Võ Thị Sáu, Phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn

		133/QĐ, 31/12/2001

		UBND tỉnh Bình Định

		9

		Sơ cấp nghề

		1.250



		2

		TRUNG TÂM DẠY NGHỂ TƯ THỤC

		

		

		

		

		



		2.1

		Trung tâm Dạy nghề Các khu công nghiệp

		Tổ 3, khu vực 8, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn

		3080/QĐ, 09/12/2009

		UBND tỉnh Bình Định

		3

		Sơ cấp nghề

		600



		2.2

		Trung tâm Dạy nghề tư thục Âu Lạc

		268- Lê H. Phong, TP. Quy Nhơn

		2577/QĐ 05/11/2010

		UBND tỉnh Bình Định

		2

		Sơ cấp nghề

		150



		2.3

		Trung tâm Dạy nghề Du lịch - Xuất khẩu lao động Bình Định

		489 -An Dương Vương, TP. Quy Nhơn

		623/QĐ, 25/3/2011

		UBND tỉnh Bình Định

		9

		Sơ cấp nghề

		750



		B

		CƠ SỞ KHÁC DẠY NGHỀ

		

		

		

		

		



		I

		TRUNG TÂM GIÁO DỤC

		

		

		

		

		



		1

		Trung tâm GDTX - HN An Nhơn

		Cầu Xéo, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

		1939/QĐ, 24/8/2007

		UBND tỉnh Bình Định

		7

		Sơ cấp nghề

		780



		2

		Trung tâm GDTX - HN Tuy Phước

		Công Chánh, TT Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định

		1938/QĐ, 24/8/2007

		UBND tỉnh Bình Định

		5

		Sơ cấp nghề

		880



		3

		Trung tâm GDTX - HN Phù Cát

		01A Trần Quốc Toản, TT Ngô Mây, huyện Phù Cát

		1572/QĐ, 23/7/2008

		UBND tỉnh Bình Định

		5

		Sơ cấp nghề

		780



		4

		Trung tâm GDTX - HN Tây Sơn

		Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định

		1937/QĐ, 19/3/1999

		UBND tỉnh Bình Định

		6

		Sơ cấp nghề

		1.550



		5

		Trung tâm GDTX - HN Phù Mỹ

		Trà Quang Nam, TT. Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

		1573/QĐ, 23/7/2008

		UBND tỉnh Bình Định

		5

		Sơ cấp nghề

		560



		6

		Trung tâm GDTX - HN Hoài Nhơn

		An Dưỡng, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định

		1574/QĐ, 23/7/2008

		UBND tỉnh Bình Định

		8

		Sơ cấp nghề

		710



		7

		Trung tâm GDTX - HN Hoài Ân

		01- Hà Huy Tập, TT Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định

		1571/QĐ, 23/7/2008

		UBND tỉnh Bình Định

		8

		Sơ cấp nghề

		700



		8

		Trung tâm GDTX - HN Vĩnh Thạnh

		Định An, TT. Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

		434/QĐ- 03/3/2010

		UBND tỉnh Bình Định

		3

		Sơ cấp nghề

		310



		II

		TRUNG TÂM KHÁC CÓ DẠY NGHỀ

		

		

		

		

		



		1

		Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định

		72 B Tây Sơn, TP.Quy Nhơn

		677/QĐ, 27/9/2006

		UBND tỉnh Bình Định

		7

		Sơ cấp nghề

		710



		2

		Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm

		Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn

		2776/QĐ, 03/12/2007

		UBND tỉnh Bình Định

		2

		Sơ cấp nghề

		150



		3

		Trung tâm Đào tạo nghề tại Bình Định

		01- Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn

		782/QĐ, 16/7/2007

		UBND tỉnh Bình Định

		3

		Sơ cấp nghề

		670



		4

		Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định

		73 Tây Sơn, TP Quy Nhơn

		31/QĐ 02/3/1996

		UBND tỉnh Bình Định

		1

		Sơ cấp nghề

		1000



		5

		Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

		06 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn

		7175/QĐ 09/11/2007

		Bộ Giáo dục - Đào tạo

		1

		Sơ cấp nghề

		200



		III

		DOANH NGHIỆP DẠY NGHỀ

		

		

		

		

		



		1

		Công ty TNHH May Thành Hiệp

		Tổ 10, KV7, Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn

		3502000733 GPKD, 19/4/2009

		Sở Kế hoạch - Đầu tư

		1

		Sơ cấp nghề

		300



		2

		Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định

		2 D Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn

		25/1999/ QĐ-UB; 27/02/1999

		UBND tỉnh Bình Định

		1

		Sơ cấp nghề

		350



		3

		DNTN Trung tâm Tin học AITC

		296 - Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Quy Nhơn

		4101135681, 23/8/2010

		Sở Kế hoạch - Đầu tư

		3

		Sơ cấp nghề

		180



		4

		Công ty cổ phần Giáo dục Quy Nhơn

		02/8- An Dương Vương, TP. Quy Nhơn

		4101037081, 02/02/2010

		Sở Kế hoạch - Đầu tư

		4

		Sơ cấp nghề

		340



		5

		Công ty TNHH Minh Phát

		24-Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn

		4100363702, 17/01/2011

		Sở Kế hoạch - Đầu tư

		1

		Sơ cấp nghề

		300





PHỤ LỤC SỐ III

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ GIAI ĐOẠN 2006 – 2011

		TT

		Trình độ đào tạo

		Tổng số 2006 - 2011

		Năm 2006

		Năm 2007

		Năm 2008

		Năm 2009

		Năm 2010

		Năm 2011

		Tỷ lệ %



		1

		Cao đẳng nghề

		3.917

		0

		450

		557

		833

		1.066

		1.011

		2,54



		2

		Trung cấp nghề

		10.887

		899

		1.826

		2.535

		2.193

		1.975

		1.459

		7,07



		3

		Sơ cấp nghề

		95.943

		15.212

		15.750

		14.093

		15.839

		17.205

		17.844

		62,31



		4

		Dạy nghề dưới 3 tháng

		43.227

		7.829

		8.800

		7.765

		7.191

		6.992

		4.650

		28,07



		TỔNG CỘNG

		153.974

		23.940

		26.826

		24.950

		26.056

		27.238

		24.964

		100





PHỤ LỤC SỐ III A

NHU CẦU LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2006 – 2011


Đơn vị tính: người


		Số TT

		Nội dung

		Dạy nghề dưới 3 tháng

		Sơ cấp nghề

		Trung cấp nghề

		Cao đẳng nghề



		I

		Nông, lâm nghiệp và thủy sản (khoảng 64,6%)

		27.900

		61.900

		3.287

		787



		1

		Lâm sinh

		20.280

		45.000

		3.287

		787



		2

		Chế biến thủy sản

		7.620

		16.900

		0

		0



		II

		Công nghiệp và xây dựng (khoảng 13,8%)

		5.960

		13.200

		7.600

		3.130



		1

		Cắt gọt kim loại

		1.200

		2.800

		1.626

		670



		2

		Hàn công nghệ cao

		1.120

		2.362

		1.360

		560



		3

		Điện công nghiệp

		2.147

		4.026

		2.300

		1.000



		4

		Cơ điện tử

		915

		1.732

		950

		900



		5

		Công nghệ ô tô

		578

		2.280

		737

		0



		6

		Vận hành máy thi công

		0

		0

		380

		0



		7

		Vận hành lọc hóa dầu

		0

		0

		0

		0



		8

		Kỹ thuật và điều hòa không khí

		0

		0

		0

		0



		9

		Cấp thoát nước

		0

		0

		247

		0



		III

		Dịch vụ (khoảng 21,6%)

		9.367

		20.843

		0

		0



		1

		Du lịch, nhà hàng, khách sạn

		309

		680

		0

		0



		2

		Thêu ren mỹ thuật

		558

		1.163

		0

		0



		3

		Sản xuất mây tre đan

		1.900

		4.300

		0

		0



		4

		May và thiết kế thời trang

		6.600

		14.700

		0

		0



		Tổng số (I + II + III): 153.974

		43.227

		95.943

		10.887

		3.917



		Tỷ lệ trình độ đào tạo (%)

		28,08

		62,31

		7,07

		2,54





PHỤ LỤC SỐ IV

KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016


Đơn vị: người


		Số TT

		NỘI DUNG

		Năm 2011

		Các năm

		Tổng cộng 

2012 - 2015

		Tỷ lệ


(%)



		

		

		

		2012

		2013

		2014

		2015

		

		



		1

		Dạy nghề dưới 3 tháng

		4.400

		3.800

		4.000

		4.500

		5.040

		17.340

		17,0



		2

		Dạy nghề trình độ SCN

		13.000

		13.800

		14.700

		15.340

		15.400

		59.240

		61,9



		3

		Dạy nghề trình độ TCN

		2.500

		3.500

		3.900

		4.600

		5.600

		17.600

		15,7



		4

		Dạy nghề trình độ CĐN

		1.100

		1.200

		1.400

		1.560

		1.960

		6.120

		5,4



		Cộng (1+2+3+4)

		21.000

		22.300

		24.000

		26.000

		28.000

		100.300

		100





PHỤ LỤC SỐ IV A

NHU CẦU LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2012 - 2015


Đơn vị tính: người

		Số TT

		Nội dung

		Dạy nghề dưới 3 tháng

		Sơ cấp nghề

		Trung cấp nghề

		Cao đẳng nghề



		I

		Nông, lâm nghiệp và thủy sản (52%)

		9.000

		30.800

		9.100

		3.100



		1

		Lâm sinh (60%)

		5.400

		18.480

		5.460

		1.860



		2

		Chế biến thủy sản (40%)

		3.600

		12.320

		3.640

		1.240



		II

		Công nghiệp và xây dựng (23%)

		4.000

		13.600

		4.000

		1.400



		1

		Cắt gọt kim loại

		800

		2.720

		800

		280



		2

		Hàn công nghệ cao

		800

		2.720

		800

		280



		3

		Điện công nghiệp

		800

		2.720

		800

		280



		4

		Cơ điện tử

		800

		2.720

		800

		280



		5

		Công nghệ ô tô

		200

		680

		200

		70



		6

		Vận hành máy thi công

		120

		408

		120

		42



		7

		Vận hành lọc hóa dầu

		80

		272

		80

		28



		8

		Kỹ thuật và điều hòa không khí

		200

		680

		200

		70



		9

		Cấp thoát nước

		200

		680

		200

		70



		III

		Dịch vụ (25%)

		4.340

		14.840

		4.500

		1.620



		1

		Du lịch, nhà hàng, khách sạn

		1.302

		4.452

		1.350

		648



		2

		Thêu ren mỹ thuật

		434

		1.484

		450

		81



		3

		Sản xuất mây tre đan

		434

		1.484

		450

		81



		4

		May và thiết kế thời trang

		2.170

		7.420

		2.250

		810



		

		Tổng số (I + II + III): 100.300

		17.340

		59.240

		17.600

		6.120



		Tỷ lệ trình độ đào tạo (%)

		17

		61,9

		15,7

		5,4





PHỤ LỤC SỐ V

KẾ HOẠCH NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN - QUẢN LÝ NĂM 2012 - 2015


Đơn vị tính: người

		TT

		Nội dung

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		I

		Nhu cầu giáo viên tăng thêm

		55

		60

		45

		25

		20



		1

		Trường CĐN

		5

		10

		5

		5

		5



		2

		Trường TCN

		20

		20

		30

		10

		10



		3

		Trung tâm DN

		30

		30

		10

		10

		5



		II

		Giáo viên

		266

		356

		421

		483

		555



		1

		Sau Đại học

		65

		92

		124

		145

		177



		2

		Đại học - Cao đẳng

		194

		250

		297

		338

		378



		3

		Khác

		7

		14

		0

		0

		0



		III

		Cán bộ quản lý

		58

		92

		104

		121

		150



		1

		Sau Đại học

		10

		25

		27

		40

		55



		2

		Đại học - Cao đẳng

		45

		67

		77

		81

		95



		3

		Khác

		3

		0

		0

		0

		0



		IV

		Bồi dưỡng

		179

		162

		206

		233

		268



		1

		Chuyên môn

		54

		51

		77

		79

		100



		2

		Nghiệp vụ

		91

		70

		83

		97

		105



		3

		Kỹ năng

		34

		41

		46

		57

		63





PHỤ LỤC SỐ VI

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015


Đơn vị: triệu đồng

		NỘI DUNG

		2011

		Các năm

		Tổng số 2012-2015



		

		

		2012

		2013

		2014

		2015

		



		1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm

		50

		80

		110

		110

		110

		410



		- NSTW

		50

		80

		100

		100

		100

		380



		- NSĐP

		0

		

		10

		10

		10

		30



		- Nguồn huy động khác

		0

		

		

		

		

		0



		2. Điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu

		0

		50

		70

		70

		70

		260



		- NSTW

		0

		50

		50

		50

		50

		200



		- NSĐP

		0

		

		20

		20

		20

		60



		- Nguồn huy động khác

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

		34.500

		44.500

		49.500

		41.500

		40.500

		176.000



		- NSTW

		27.000

		43.500

		33.500

		31.500

		30.500

		139.000



		- NSĐP

		7.500

		1.000

		16.000

		10.000

		10.000

		37.000



		- Nguồn huy động khác

		0

		

		

		

		

		0



		4. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề

		60

		125

		155

		175

		185

		640



		- NSTW

		0

		100

		130

		150

		160

		540



		- NSĐP

		60

		25

		25

		25

		25

		100



		- Nguồn huy động khác

		0

		

		

		

		

		0



		5. Phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề

		20

		0

		50

		70

		90

		210



		- NSTW

		0

		

		50

		50

		50

		150



		- NSĐP

		20

		

		

		

		20

		20



		- Nguồn huy động khác

		0

		

		

		20

		20

		40



		6. Hỗ trợ lao động học nghề

		33.000

		36.900

		40.700

		51.948

		59.444

		188.992



		- NSTW

		10.100

		12.000

		14.000

		16.000

		18.000

		60.000



		- NSĐP

		5.800

		5.420

		8.000

		10.000

		12.000

		35.420



		- Nguồn huy động khác

		17.100

		19.480

		18.700

		25.948

		29.444

		93.572



		7. Giám sát, đánh giá Đề án

		70

		100

		100

		100

		100

		400



		- NSTW

		70

		100

		100

		100

		100

		400



		- NSĐP

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		- Nguồn huy động khác

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7)

		67.700,0

		81.755,0

		90.685,0

		93.973,0

		100.499,0

		366.912,0



		- NSTW

		37.220,0

		55.830,0

		47.930,0

		47.950,0

		48.960,0

		200.670,0



		- NSĐP

		13.380,0

		6.445,0

		24.055,0

		20.055,0

		22.075,0

		72.630,0



		- Nguồn huy động khác

		17.100,0

		19.480,0

		18.700,0

		25.968,0

		29.464,0

		93.612,0





PHỤ LỤC SỐ VI A

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT DẠY NGHỀ


Đơn vị: triệu đồng


		NỘI DUNG

		Năm 2011

		Trong đó

		Tổng số 4 năm


2012 - 2015



		

		

		2012

		2013

		2014

		2015

		



		Tổng cộng

		34.500,0

		44.500,0

		49.500,0

		41.500,0

		40.500,0

		176.000,0



		I. Theo nguồn vốn

		

		

		

		

		

		



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		17.500,0

		21.000,0

		21.000,0

		15.000,0

		15.000,0

		72.000,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		10.000,0

		20.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		35.000,0



		+

		Ngân sách địa phương

		7.500,0

		1.000,0

		16.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		37.000,0



		+

		Khác

		

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề

		17.000,0

		23.500,0

		28.500,0

		26.500,0

		25.500,0

		104.000,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		17.000,0

		23.500,0

		28.500,0

		26.500,0

		25.500,0

		104.000,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		II. Tên cơ sở dạy nghề

		

		

		

		

		

		



		1. Trường CĐ nghề Quy Nhơn

		9.000,0

		11.000,0

		12.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		43.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		1.000,0

		2.000,0

		0,0

		0,0

		3.000,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		1.000,0

		2.000,0

		

		

		3.000,0



		+

		Khác

		

		

		

		0,0

		0,0

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		9.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		40.000,0



		2. Trường TC nghề Hoài Nhơn

		9.000,0

		20.000,0

		14.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		54.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		6.000,0

		15.000,0

		9.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		34.000,0



		+

		Ngân sách Trung ương


(hỗ trợ XDCB có mục tiêu 9 tỷ)

		

		15.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		30.000,0



		+

		gân sách địa phương

		6.000,0

		0,0

		4.000,0

		

		

		4.000,0



		+

		Khác

		

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		3.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		20.000,0



		3. Trường TC nghề T.công M. nghệ

		12.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		10.000,0

		40.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		10.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		20.000,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		10.000,0

		5.000,0

		

		

		

		5.000,0



		+

		Ngân sách ịa phương

		

		

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		15.000,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		2.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		20.000,0



		4. Trung tâm Dạy nghề An Nhơn

		1.000,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		gân sách địa phương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		1.000,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		5. Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn

		1.000,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		1.000,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		6. Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ

		1.000,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		1.000,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		7. Trung tâm Dạy nghề Công Đoàn

		

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		8. TT. Dạy nghề - Hỗ trợ Nông dân

		

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		9. TT. Dạy nghề - GTVL Thanh Niên

		

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		10. TT. Dạy nghề Phụ nữ tỉnh

		1.500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		0,0

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		1.500,0

		

		

		

		

		0,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		0,0

		500,0

		500,0

		500,0

		500,0

		2.000,0



		11. Trong tâm Dạy nghề Hoài Ân

		

		

		10.000,0

		8.000,0

		7.000,0

		25.000,0



		-

		Đầu tư xây dựng cơ bản

		

		

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		15.000,0



		+

		Ngân sách Trung ương

		

		

		

		

		

		0,0



		+

		Ngân sách địa phương

		

		

		5.000,0

		5.000,0

		5.000,0

		15.000,0



		+

		Khác

		

		

		

		

		

		0,0



		-

		Đầu tư thiết bị dạy nghề từ NSTW

		

		

		5.000,0

		3.000,0

		2.000,0

		10.000,0





PHỤ LỤC SỐ VI B

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015


Đơn vị: triệu đồng


		TT

		NỘI DUNG

		2012

		2013

		2014

		2015



		

		

		Số lượng

		Định mức BQ

		Thành tiền

		Số lượng

		Định mức BQ

		Thành tiền

		Số lượng

		Định mức BQ

		Thành tiền

		Số lượng

		Định mức BQ

		Thành tiền



		1

		Cao đẳng nghề

		1.200

		6

		7.200

		1.400

		6

		8.400

		1.560

		6,5

		10.140

		1.960

		6,5

		12.740



		2

		Trung cấp nghề

		3.500

		4

		14.000

		3.900

		4

		15.600

		4.600

		4,5

		20.700

		5.600

		4,5

		25.200



		3

		Sơ cấp nghề

		13.800

		1

		13.800

		14.700

		1

		14.700

		15.340

		1,2

		18.408

		15.400

		1,2

		18.480



		4

		Dưới 3 tháng

		3.800

		0,5

		1.900

		4.000

		0,5

		2.000

		4.500

		0,6

		2.700

		5.040

		0,6

		3.024



		TỔNG CỘNG

		22.300

		

		36.900

		24.000

		

		40.700

		26.000

		

		51.948

		28.000

		

		59.444



		Trong đó:

		

		

		36.900

		

		

		40.700

		

		

		51.948

		

		

		59.444



		- Trung ương SCN

		

		

		12.000

		

		

		14.000

		

		

		16.000

		

		

		18.000



		- Tỉnh

		

		

		5.420

		

		

		800

		

		

		10.000

		

		

		12.000



		+ Sơ cấp nghề

		

		

		3.200

		

		

		400

		

		

		5.000

		

		

		6.000



		+ TC và CĐ nghề

		

		

		2.220

		

		

		400

		

		

		5.000

		

		

		6.000



		- Người học đóng góp

		

		

		19.480

		

		

		18.700

		

		

		25.948

		

		

		29.444






